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ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (3 điểm) : Do đâu  Chiến tranh thế giới hai bùng nổ ? Nêu thời gian bắt đầu – kết thúc và kết cục của Chiến
                            tranh thế giới hai .

Câu 2 (4 điểm) :.So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu với Phan Châu

            Trinh ? Trình bày hoạt động của Phan Bội Châu từ năm 1904-1913, và Phan Châu Trinh từ năm 1906- 1908.

Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  và thế giới trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời

	Ai phong cho Trương Định chức “Bình Tây Đại nguyên soái”?
	

	Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của phong trào Cần vương ?
	

	Quốc hiệu  Đại Hùng của nước ta do ai đặt ra ?
	

	Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ?
	

	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào thời gian nào ?
	

	Nước nào có tín đồ Hồi giáo nhiều nhất thế giới ?
	


BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ( đề CHÍNH THỨC )  (Kiểm tra môn Lịch sử 11- học kì II, năm học 2015 - 2016)

	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1

(3 đ)
	Nguyên nhân bùng nổ

+ Đức , Italia, Nhật đã liên minh lại với nhau thành một khối Trục.Khối này đẩy mạnh hoạt động quân sự và gây chiến trên nhiều nơi  thế giới,   nhất là Đức đã xé bỏ Hòa ước Vécxai.

+  Liên Xô chủ trương liên minh cùng Anh, Pháp để chống phát xít nhưng Anh, Pháp làm ngơ và muốn đẩy Liên Xô đánh nhau với phát xít . Còn Mĩ thì thực hiện chính sách trung lập.

+ Đức chiếm vùng Xuyđét của Tiệp Khắc và được các nước Anh, Pháp, Italia công nhận vùng Xuyđét thuộc  về Đức trong hội nghị Muynich (9-1938)

+ Tháng 3-1939, Đức chiếm Tiệp Khắc, gây hấn và ráo riết chuẩn bị chiến tranh với Ba Lan

· Thời gian : bắt đầu vào ngày 1-9- 1939 và kết thúc vào ngày 15- 8 – 1945

· Kết  cục

+ Ba nước Đức , Italia, Nhật bị sụp đổ hoàn toàn .Thắng lợi thuộc về các quốc gia – dân tộc chống phát xít nhất là Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong công cuộc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

  + Khoảng  60 triệu người chết , 90 triệu người bị thương. Nhiều cơ sở vật chất , kĩ thuật bị thiêu hủy.

+ Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử thế giới hiện đại.
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	 2

(4đ)
	- So sánh

+ Giống  nhau: giành độc lập cho  dân tộc

+ Khác nhau : Phan Bội Châu chủ trương  giành độc lập dân tộc bằng phương pháp bạo động, còn Phan Châu Trinh chủ trương  tiến tới  độc lập dân tộc bằng con đường cải cách.

- Hoạt động của Phan Bội Châu:

+ Năm 1904, ông sáng lập ra Hội Duy tân, với mục tiêu chống Pháp, giành độc lập, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và tổ chức phong trào Đông du để đưa người sang Nhật học tập.

+ Từ tháng 8- 1908, Nhật trục xuất  Phan Bội Châu và những người Việt Nam yêu nước .

+ Tháng 6- 1912, ông thành lập Việt Nam Quang phục hội tại Quảng Châu, nhằm đánh Pháp , khôi phục nền độc lập cuả Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

+ Tháng 12- 1924, ông bị bắt tại Trung Quốc

- Hoạt động của Phan Châu Trinh

 + Năm 1906, Phan Châu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng….mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì với hình thức mở trường, diễn thuyết, cổ vũ theo cái mới tiến bộ

+ Năm 1908, phong trào chống thuế ở Trung Kì nổ ra và Phan Châu Trinh bị Pháp bắt giam.
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  và thế giới trong bảng mẫu sau:
	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm 

	Ai phong cho Trương Định chức “Bình Tây Đại nguyên soái”?
	Nhân dân Nam Kì 
	0,5

	Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của phong trào Cần vương ?
	Hương Khê
	0,5

	Quốc hiệu  Đại Hùng của nước ta do ai đặt ra ?
	Lãnh đạo khởi nghĩa TháiNguyên
	0,5

	Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ?
	Ngày 5- 6- 1911
	0,5

	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào thời gian nào ?
	15- 8- 1945
	0,5 

	Nước nào có tín đồ Hồi giáo nhiều nhất thế giới ?
	Inđônêxia
	0,5


